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Lớp trưởng: Thét Chủ Long - 0785059109

1 18118003 Châu Vĩ Anh 4 6 0

2 18118001 Dương Tấn Hoàng Ân 8 0 0

3 18118008 Phan Văn Chí Bảo 2 0 0

4 18118012 Tạ Đức Cao Chương 6 0 0

5 18118017 Nguyễn Công Danh 6 6 0

6 18118023 Nguyễn Tấn DiỆn 6 6 0

7 18154028 Phạm Tiến Dũng 8 6 0

8 18118029 Trần Vĩnh Dụng 4 0 0

9 18118036 Ưng Phương Duy 6 6.5 0

10 18153016 Nguyễn Thái Dương 6 7.5 0

11 18118014 Bạch Thanh Đại 8 6 0

12 18154020 Nguyễn Quang Đạo 6 5.5 0

13 18118021 Nguyễn Tiến Đạt 4 7 0

14 18118022 Phan Thành Đạt 4 5 0

15 18118015 Nguyễn Hải Đăng 2 0 0

16 18118024 Lê Xuân Đức 2 5.5 0

17 18118057 Trần Trọng Khiêm 6 6 0

18 18118077 Thét Chủ Long 2 6 0.5

19 18118069 Nguyễn Qúy Lộc 4 6 0

20 18118070 Trương Tuấn Lộc NA NA 0

21 18118079 Nguyễn Trọng Luận NA NA 0

22 18118086 Bùi Thị Trà My 4 6 0

23 18118088 Lê Đại Nghĩa 4 6.5 0

24 18118090 Phan Trung Nghĩa 6 5.5 0

25 17154061 Phan Thị Hoài Nhã 6 6 0

26 18118094 Bồ Tấn Nhàn 6 0 0

27 18118096 Đặng Danh Nhân 1 0 0

28 18118100 Dương Thị Tuyết Nhi 6 6.5 0

29 18154095 Nguyễn Văn Phong 8 6 0

30 18154097 HồHoàng Phúc 8 5.5 0

31 18118120 Lê Tấn Tài NA 5 0

32 18118122 Nguyễn Minh Tâm 6 7.5 0

33 18118127 Lương Văn Thái 2 0 0

34 18118128 PhạmVăn Thái 8 6.5 0
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35 18118129 Phan Quốc Thái 8 6 0

36 18118133 Lê Nguyễn Tuấn Thành 4 0 0

37 18118131 Nguyễn Minh Thắng NA NA 0

38 18118137 Nguyễn Hoàng Thế 6 6 0

39 18118139 Nguyễn Chí Thiện 6 6.5 0

40 18154123 Trương Văn ThỤc 8 6 0

41 18118152 Dương Minh Tiến 6 6 0

42 18118155 Nguyễn Phát Tín 6 6 0

43 18118164 Lê Minh Trung NA NA 0

44 18118171 Đặng Minh Tuấn 4 0 0

45 18118176 Tống Văn Tuấn 10 6 0

46 18118178 Nguyễn Thanh Tùng 8 6 0

47 18118180 Trần Văn Tuyên 8 6 0

48 18118185 Trần Phúc Vinh 6 6 0

49 18118186 Hoàng Long Vũ 8 6 0

50 Phan Lâm Cường 10 6.5 0

Điểm = 0.2*D1+0.2*D2+0.6*Thi+Cộng 0

D1 Điểm kiểm tra

D2 Điểm bài tập 

Thi Điểm thi

Cộng Điểm cộng lớp trưởng, phát biểu

Không nộp bài

Copy bài của nhau Sai số TT hoặc nộp bài trễ


